
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 03 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY TNHH ĐỨC LÂM HD
Mã số thuế:  0801443476
Địa chỉ:  Khu Tràng Kênh, Xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:  0962147789

Tên người mua: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Họ tên người mua hàng:
Mã số thuế: 0202111150
CCCD người mua: Số hộ chiếu:
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
Đơn vị tiền tệ: VND Tỷ giá: 1

STT Tính
chất Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng Đơn giá
Thành tiền

chưa trừ chiết
khấu

Chiết
khấu Thuế suất

1
Hàng
hóa, dịch
vụ

Bán xe ô tô (Đã qua sử
dụng). Loại phương tiện: Ô
tô tải tự đổ. Biển kiểm soát:
34C ‑ 369.19. Nhãn hiệu:
CNHTC. Số loại:
ZZ3317N3267E1. Số máy:
D10.38‑
50*220407038107*. Số
khung:
LZZ1EXSB4NA018869.
Năm, nước sản xuất: 2022,
Trung Quốc. Màu sơn:
Xanh

Chiếc 1 393.518.518,
5 1 8 393.518.519 8 %

Tổng hợp Thành tiền trước
thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 393.518.519 31.481.481 425.000.000

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không chịu thuế GTGT

Không kê khai nộp thuế GTGT

Thuế suất khác

Tổng tiền chưa thuế
(Đã trừ chiết khấu) 393.518.519

Tổng giảm trừ không chịu thuế 0

Tổng tiền thuế 31.481.481

Tổng tiền phí

Tổng tiền chiết khấu thương mại 0

Tổng giảm trừ khác 0

Tổng tiền thanh toán bằng số 425.000.000

Tổng tiền thanh toán bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng.

Mã CQT cấp: 000DCEA7CC664347638F9555CAF8179C6E

Mẫu số: 1
Ký hiệu: C25TYY
Số hóa đơn: 25



NGƯỜI MUA HÀNG
(Chữ ký số nếu có)

NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Ký bởi: CÔNG TY TNHH ĐỨC LÂM HD
Ngày ký: 03/12/2025


